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I. PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP 

(Khoản 4 Điều 2) 

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do 

cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch 

tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá 

nhân có hay không có án tích; bị cấm 

hay không bị cấm đảm nhiệm chức 

vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, 

hợp tác xã trong trường hợp doanh 

nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố 

phá sản. 

II. MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ LÝ 

LỊCH TƯ PHÁP (Điều 3) 

1. Đáp ứng yêu cầu cần chứng 

minh cá nhân có hay không có án 

tích, có bị cấm hay không bị cấm 

đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản 

lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong 

trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã 

bị Tòa án tuyên bố phá sản. 

2. Ghi nhận việc xoá án tích, tạo 

điều kiện cho người đã bị kết án tái 

hoà nhập cộng đồng. 

3. Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình 

sự và thống kê tư pháp hình sự. 

4. Hỗ trợ công tác quản lý nhân 

sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, 

thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp 

tác xã.  



III. QUYỀN YÊU CẦU CẤP 

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP 

(Điều 7) 

1. Công dân Việt Nam, người 

nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại 

Việt Nam có quyền yêu cầu cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp của mình. 

2. Cơ quan tiến hành tố tụng 

có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp để phục vụ công tác điều 

tra, truy tố, xét xử. 

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp để phục vụ công tác quản lý 

nhân sự, hoạt động đăng ký kinh 

doanh, thành lập, quản lý doanh 

nghiệp, hợp tác xã 

IV. PHÂN LOẠI PHIẾU LÝ 

LỊCH TƯ PHÁP (Điều 41) 

1. Phiếu lý lịch tư pháp gồm: 

a) Phiếu lý lịch tư pháp số 1 

cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức 

quy định tại khoản 1 và khoản 3 

Điều 7 của Luật Lý lịch tư pháp 

năm 2009; 

b) Phiếu lý lịch tư pháp số 2 

cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng 

quy định tại khoản 2 Điều 7 của 

Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 và 

cấp theo yêu cầu của cá nhân để 

người đó biết được nội dung về lý 

lịch tư pháp của mình./. 
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